
BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 35/2011/TT-BTC —— :------1-----------:----------
Hà Nội, ngày 15 tháng 3 năm 2011

THÔNG TƯ
Hướng dẫn một số nội dung về thuế giá trị gia tăng đối với

dịch vụ viễn thông

Căn cứ Luật thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 ngày 03 tháng 6 năm
2008;

Căn cứ Luật quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006;

Căn cứ Luật Viễn thông số 41/2009/QH12 ngày 23 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08 tháng 12 năm 2008 của 
Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế 
giá trị gia tăng;

Căn cứ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của 
Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật quản lý thuế;

Căn cứ Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28 tháng 10 năm 2010 của 
Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 
25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của 
Luật quản lý thuế và Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08 tháng 09 năm 
2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật thuế thu nhập cá 
nhân;.

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2008 của 
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ 
Tài chính;

Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về thuế giá trị gia tăng đối với 
dịch vụ viễn thông như sau:

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

Thông tư này hướng dẫn một số nội dung về thuế giá trị gia tăng (GTGT) 
đối với dịch vụ viễn thông của cơ sở kinh doanh dịch vụ viễn thông.

Điều 2. Dịch vụ viễn thông thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT

Các dịch vụ viễn thông dưới đây thuộc đối tượng không chịu thuế 
GTGT:

1. Dịch vụ viễn thông công ích theo quy định của Luật Viễn thông.
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nục dịch vụ viễn thông công ích, chất lượng, giá cước, đôi ĩLiv.ru. 
ang càp dịch vụ viễn thông công ích thực hiện theo quy định cua 

 ̂ HÌ vá Truyền thông.

! Jjd: vụ viễn thông từ nước ngoài vào Việt Nam (chiều đên).

Oiéu 3. Giải thích từ ngữ

u ư ngữ dưới đây sử dụng trong Thông tư này được hiẻu theo ạtiv 
:!U1 Viễn thông, cụ thê:

"■ ! vv viễn thông là dịch vụ gửi, truyền, nhận và xử lý thông un 
• . »>1 Í';\Ọ' nhóm người sử dụng dịch vụ viễn thông, bao gồm dịch vụ co hnn 

: uìa trị gia tăng.

V nói viên thông là việc liên kết vật lý và iô gỉch các mạng viên thôỉv 
'ĩơi sử dụng dịch vụ viễn thông của mạng này có thê truy cập iỉt/h

■ i iung hoặc dịch vụ của mạng kia và ngược lại.

ac tư ngữ dưới đây được hiểu theo hướng dẫn tại Thông tư này

.V/ kinh doanh dịch vụ viễn thông bao gồm các doanh nghiệp duv>\
1 theo pháp luật Việt Nam, được cấp giấy phép kinh doanh dịch VIi
r theo quy định của Luật viễn thông và các đơn vị trực thuộc đrar.i;

:J r: doanh dịch vụ viễn thông.

> < .sơ kinh doanh dịch vụ viễn thông bao gồm cơ sở cung câp dị ch V J I í 
;- ang và cơ sở cung cấp dịch vụ không có hạ tầng mạng.

dịch vụ kết noi viễn thông là khoản doanh thu do cơ so kinh doưnh 
'Ồn thông thu được khi cung cấp dịch vụ kết nối viễn thông với iíK.íPi.' 

V! L của cơ sở kinh doanh dịch vụ viễn thông khác.

soủt là việc các cơ sở kinh doanh dịch vụ viễn thông đôi ehieii H
- Uru lượng kết nối, doanh thu, chi phí về cước dịch vụ kếĩ noi Viv-n 

C.O sớ kinh doanh dịch vụ viễn thông khác.

vụ viễn thông cước trả sau là các dịch vụ viễn thông do cơ so Kiiỉh 
vụ viễn thông cung cấp mà việc thanh toán của khách hàng :h;.iv 

Khi sứ dụng dịch vụ.

Hu"*» 4. Thuế GTGT đối với cước dịch vụ kết nối viễn thông

í ang tháng, sau khi hoàn thành việc đối soát dữ liệu về cước dK n 
en thông, cơ sở kinh doanh dịch vụ viễn thông lập hóa đơn GTG ỉ 
khau nộp thuế GTGT theo quy định hiện hành. Thời hạn hoàn ùumỉị 

oat thực hiện theo hợp đồng kinh tế giữa các cơ sở kinh doanh dịch ụ 
ntnmg chậm nhất không quá 2 tháng kể từ tháng phát sinh cước dk-Í!

• viền thông.

: 'Ương hợp các cơ sở kinh doanh dịch vụ viễn thông hoan tham :.;p; 
'•am dẫn đến lập hoá đơn GTGT cung cấp dịch vụ kết nôi viền ihòỉn. , !M
V >vn thì doanh nghiệp bị xử phạt vi phạm pháp luật vê thuê ther >; >
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định hiện hành. Thời điểm tính phạt chậm nộp thuế GTGT kể từ ngày hết hạn 
nộp hồ sơ khai thuế đối với cước dịch vụ kết nối viễn thông phải hoàn thành 
việc đoi soát.

Ví dụ:

Thời hạn tối đa hoàn thành đối soát và lập hoá đơn cước dịch vụ kết nối 
viễn thông di động của tháng 4/2011 của cơ sở kinh doanh dịch vụ viễn thông 
A là hết ngày 30/06/2011.

- Trường hợp ngày 05/06/2011 cơ sở kinh doanh dịch vụ viễn thông A 
hoàn thành đối soát và lập hoá đơn GTGT thì thực hiện khai, nộp thuế GTGT 
kỳ tính thuế tháng 6/2011, thời hạn nộp hồ sơ khai thuế GTGT chậm nhất là 
ngày 20/07/2011.

- Trường hợp, ngày 25/07/2011 cơ sở kinh doanh dịch vụ viễn thông A 
mới hoàn thành đối soát, lập hoá đơn GTGT cung cấp dịch vụ kết nối viễn 
thông di động của tháng 4/2011 và khai, nộp thuế GTGT thì cơ sở kinh doanh 
dịch vụ viễn thông A bị xử phạt vi phạm pháp luật thuế theo quy định hiện 
hành.

Điều 5. Thuế GTGT đầu vào đối với hàng hoá, dịch vụ do cơ sở kinh 
doanh dịch vụ viễn thông mua để đầu tư cho toàn hệ thống hạ tầng viễn 
thông của cơ sở kinh doanh

1. Đối với hàng hoá (bao gồm: máy móc, thiết bị, vật tư) và dịch vụ do 
cơ sở kinh doanh dịch vụ viễn thông mua để đầu tư cho toàn hệ thống hạ tầng 
viễn thông (không bao gồm hàng hoá, dịch vụ liên quan đến tiếp khách, giao 
dịch, điện, nước, xăng dầu và trang thiết bị văn phòng phục vụ cho việc vận 
hành của trụ sở chính, đơn vị hạch toán phụ thuộc cùng địa bàn với trụ sở 
chính) cơ sở kinh doanh dịch vụ viễn thông thực hiện khai thuế GTGT đầu vào 
như sau:

Phân bổ số thuế GTGT của hàng hoá, dịch vụ mua vào cho các đơn vị 
hạch toán phụ thuộc kinh doanh dịch vụ viễn thông nộp thuế GTGT theo 
phương pháp khấu trừ để khai, khấu trừ, hoàn thuế GTGT tại cơ quan thuế địa 
phương quản lý trực tiếp đơn vị hạch toán phụ thuộc.

Hàng tháng, cơ sở kinh doanh dịch vụ viễn thông lập Bảng phân bổ giá 
trị hàng hoá, dịch vụ mua vào (chưa có thuế GTGT), số thuế GTGT đầu vào 
phân bố cho các đơn vị hạch toán phụ thuộc và trụ sở chính. Căn cứ giá trị hàng 
hoá, dịch vụ mua vào (chưa có thuế GTGT), số thuế GTGT được phân bổ, đơn 
vị hạch toán phụ thuộc và trụ sở chính khai vào Bảng kê hoá đơn, chứng từ 
hàng hoá, dịch vụ mua vào để khai thuế GTGT đầu vào theo quy định hiện 
hành.

Thuế GTGT đầu vào đối với hàng hoá, dịch vụ do cơ sở kinh doanh dịch 
vụ viễn thông mua để đầu tư cho toàn hệ thống hạ tầng viễn thông phân bổ cho
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•ỉ'kh toán phụ thuộc và trụ sở chính được xác định theo cong

* ' ỉ đâu vào 
(loanh dịch 

ỉ õng phân bổ 
i hạch toán 

: x  , trụ sở

Doanh thu phát sinh tại 
đơn vị hạch toán phụ 
thuộc, trụ sở chính

Tỏng so Him 
GTGT đau 
vào được 
phân bo

X

Tổng doanh thu tại các 
đơn vị hạch toán phụ 
thuộc và trụ sở chính

• >ag đó:

: > ani) thu phát sinh tại các đơn vị hạch toán phụ thuộc, trụ sơ chỉnh
- ;hưa có thuế GTGT tại đơn vị hạch toán phụ thuộc, trụ sở chính V 
< ỉ nrớc tháng thực hiện phân bổ thuế GTGT đầu vào.

f doanh thu tại các đơn vị hạch toán phụ thuộc và trụ sơ chiMP 1 

M thu chưa có thuế GTGT tại các đơn vị hạch toán phụ thuộc ' ' 1 : 
ị;ỉ:‘-h cơ sở kinh doanh dịch vụ viễn thông (không bao gồm doanh ; 

tháng liền ừước tháng thực hiện phân bổ thuế GTGT đầu vào.

! -:>ng số thuế GTGT đầu vào được phân bổ là số thuế GTGT đôi 
c! dịch vụ do cơ sở kinh doanh dịch vụ viễn thông mua đê đẩu tư J » 
:.tiỏng hạ tầng viễn thông của cơ sở kinh doanh theo hoá dem GTíV! 

ỉ ì ộp ihuế GTGT của hàng hoá nhập khẩu, chứng từ nộp thuế G l i 
p }ia nước ngoài theo hướng dẫn của Bộ Tài chính áp dụng đoi VƠI. ìo 

nản nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại V;eĩ

ae GTGT đầu vào phân bổ cho các đơn vị hạch toán phụ thuộc cung 
ÍTÌ trự sở chính được khai tại trụ sở chính. Neu đơn vị hạch toán nr 

■:n.tỊ địa bàn với trụ sở chính đãng ký khai, nộp thuế GTGT độc ỉạp 't f 
iinh thì thuế GTGT đầu vào phân bổ cho đơn vị hạch toán phụ thkKK i 

ía 1 đơn vị hạch toán phụ thuộc.

V; hạch toán phụ thuộc và trụ sở chính của cơ sở kinh doanh du:!; 
ĩhực hiện khấu trừ, hoàn thuế GTGT theo quy định hiện hành u-y 
(Ví GT đầu vào được phân bổ.

kinh doanh dịch vụ viễn thông lập Bảng phân bổ thuê GTGT da. 
,\ÌC dơn vị hạch toán phụ thuộc và trụ sở chính (Mau số 01 ban hành 

í'hỏng tư này) gửi cho Tồng cục Thuế, Cục thuế địa phương (nơí ùt : 
V p h ụ  thuộc đãng ký thuế) và các đơn vị hạch toán phụ thuộc,
Hang kê hoá đơn, chứng từ hàng hoá, dịch vụ mua vào (trong đó n 
nan ạ hoá, dịch vụ mua vào (chưa có thuế GTGT) và sô thuê G M ì’ 
ầi> đầu tư cho toàn hệ thống hạ tầng viễn thông của cơ sớ kỉnh diMí-h



cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp trụ sở chính trước ngày thứ hai mươi của 
tháng sau tháng thực hiện phân bổ thuế GTGT đầu vào.

Cơ sở kinh doanh dịch vụ viễn thông chịu trách nhiệm về tính pháp lý 
đối với hoá đơn GTGT của hàng hoá, dịch vụ mua vào, chứng từ nộp thuế 
GTGT của hàng hoá nhập khẩu, chứng từ nộp thuế GTGT thay cho phía nước 
ngoài theo hướng dẫn của Bộ Tài chính áp dụng đối tổ chức, cá nhân nước 
ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam làm căn cứ phân 
bổ thuế GTGT đầu vào cho các đơn vị hạch toán phụ thuộc và trụ sở chính.

Trường hợp qua kiểm tra, phát hiện số thuế GTGT đầu vào được phân bổ 
cho các đơn vị hạch toán phụ thuộc và trụ sở chính để khấu trừ khác với số thuế 
đã phân bổ thì số thuế GTGT đầu vào điều chỉnh được cơ sở kinh doanh dịch 
vụ viễn thông khai với cơ quan thuế quản lý trực tiếp trụ sở chính.

2. Thuế GTGT đầu vào đối với hàng hóa, dịch vụ do cơ sở kinh doanh 
dịch vụ viễn thông mua vào để đầu tư cho trụ sở chính và thuế GTGT đầu vào 
đối với hàng hoá, dịch vụ mua vào sử dụng cho dự án đầu tư đang trong giai 
đoạn đàu tư được khai, khấu trừ, hoàn thuế GTGT theo quy định hiện hành.

Thuế GTGT đầu vào đối với hàng hoá, dịch vụ do đơn vị hạch toán phụ 
thuộc cơ sở kinh doanh dịch vụ viễn thông mua vào để đầu tu cho đơn vị hạch 
toán phụ thuộc được khai, khấu trừ, hoàn thuế GTGT theo quy định hiện hành.

Điều 6. Khai, nộp thuế GTGT đối với  dịch vụ viễn thông cước trả
sau

Trường hợp cơ sở kinh doanh dịch vụ viễn thông có kinh doanh dịch vụ 
viễn thông cước trả sau tại địa phương cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung 
ương khác với tỉnh, thành phố nơi đóng trụ sở chính và thành lập chi nhánh 
hạch toán phụ thuộc nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ cùng tham gia 
kinh doanh dịch vụ viễn thông cước trả sau tại địa phương đó thì cơ sở kinh 
doanh dịch vụ viễn thông thực hiện khai, nộp thuế GTGT đối với dịch vụ viễn 
thông cước trả sau như sau:

- Khai thuế GTGT đối với doanh thu dịch vụ viễn thông cước trả sau của 
toàn cơ sở kinh doanh với cơ quan thuế quản lý trực tiếp trụ sở chính.

- Nộp thuế GTGT tại địa phương nơi đóng trụ sở chính và tại địa phương 
nơi có chi nhánh hạch toán phụ thuộc.

Số thuế GTGT phải nộp tại địa phương nơi có chi nhánh hạch toán phụ 
thuộc được xác định theo tỷ lệ 2% (đối với dịch vụ viễn thông cước trả sau chịu 
thuế GTGT với thuế suất 10%) trên doanh thu (chưa có thuế GTGT) dịch vụ 
viễn thông cước trả sau tại địa phương nơi có chi nhánh hạch toán phụ thuộc.

Trường hợp tổng số thuế GTGT phải nộp (theo tỷ lệ 2%) tại các địa 
phương nơi có chi nhánh hạch toán phụ thuộc lớn hơn số thuế GTGT phải nộp 
của cơ sở kinh doanh dịch vụ viễn thông tại trụ sở chính thì cơ sở kinh doanh 
dịch vụ viễn thông tự phân bổ số thuế GTGT nộp tại các địa phương nơi có chi
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ĩ oán phụ thuộc như sau: số thuế GTGT phải nộp tại âvủ phưor;,; : 
hạch toán phụ thuộc được xác định bằng (=) số thuế GTGT ph«ỉí 

so kinh doanh dịch vụ viễn thông tại trụ sở chính nhân ix) vơ; V V. 
oanh thu theo giá chưa có thuế GTGT của dịch vụ viẽn thông v'UY’v
■ lia phương nơi có chi nhánh hạch toán phụ thuộc trên tỏng doanh ÜH; 
;:ơa có thuế GTGT của dịch vụ viễn thông cước trả sau cua toàn V Ü so- 

dich vụ viễn thông.

nue GTGT nộp tại địa phưomg nơi đóng trụ sở chính được xác định 
;J GTGT phải nộp của cơ sở kinh doanh dịch vụ viễn thông tại tri! Vv 
ì í ông so thuế GTGT đã nộp tại các địa phương nơi cỏ chị nbani 

0hu thuộc.

r kính doanh dịch vụ viễn thông lập và gửi “Bảng phán ho ' i 
v ụ viễn thông cước trả sau tại địa phương nơi đóng trụ sơ chinh J 

phương nơi có chi nhánh hạch toán phụ thuộc” theo mẫu sô 02 ’ hun 
■ht‘0 Thông tư này) cùng với hồ sơ khai thuế tới cơ quan thuế quan \ 
lỏng thời gửi một (01) bản Bảng phân bố theo mẫu số 02 tới cac i 
quan lý trực tiếp chi nhánh hạch toán phụ thuộc.
,:ư số thuế giá trị gia tăng được phân bố giữa địa phươrm nơ 1 

!b của cơ sở kinh doanh dịch vụ viễn thông và các địa phương nơ’ 
hạch toán phụ thuộc trên Bảng phân bo theo mẫu số 02, naươi H 
hứng từ nộp thuế giá trị gia tăng cho địa phương nơi đỏiiL’ tỉu r 
rng địa phương nơi có chi nhánh hạch toán phụ thuộc, ỉ rên CỈ!UÍ 

Líhi rõ nộp vào tài khoản thu Ngân sách Nhà nước tại Kho bçK V; : 
ụ. cáp với cơ quan thuế nơi trụ sở chính cơ sở kinh doanh dịch vụ n 

kv khai thuế và địa phương nơi có chi nhánh hạch toán phụ ÜUK
rmg hợp cơ sở kinh doanh dịch vụ viễn thông không phát sinh SÜ ih'K* 
^ nộp tại trụ sở chính thì cơ sở kinh doanh dịch vụ viễn thôn ụ khorụ: 
.huố GTGT đối với dịch vụ viễn thông cước trả sau tại các địa phưovig 
■« n.hánh hạch toán phụ thuộc.
dụ I : Cơ sở kinh doanh dịch vụ viễn thông A trụ sở tại TP Đà Mi 
n dịch vụ viễn thông cước trả sau có 2 chi nhánh hạch toán phụ !h».A
V Ỉ ĨGT theo phương pháp khấu trừ tại tỉnh Quảng Trị và tính i h r 

cùng tham gia kinh doanh dịch vụ viễn thông cước tra sau.

ng kỳ tính thuế tháng 6/2011, Cơ sở kinh doanh dịch vụ viền thoíh' \ 
vhrac: doanh thu (chưa có thuế GTGT) của dịch vụ viễn thông CUCÏ-V ’ i 
ỉ:i han tỉnh Quảng Trị là 10 tỷ đồng (thuế suất thuế GTG Ỉ là 10° • V í 

v.ra Thiên Huế là 30 tỷ đồng (thuế suất thuế GTGT là 10%). So úuv 
un T ỉộp tại trụ sở chính (theo tờ khai 01/GTGT) trong kỳ ỉa 1 ty đỏi ỉ
rhuế GTGT mà cơ sở kinh doanh dịch vụ viễn thông A pliai nor- 
l: í rị là: 10 tỷ X 2% = 0,2 tỷ đồng.



số  thuế GTGT mà cơ sở kinh doanh dịch vụ viễn thông  A phải nộp tại
tỉnh Thừa Thiên Huế là : 30 tỷ X 2% -  0,6 tỷ đồng.

Số thuế GTGT mà cơ sở kinh doanh dịch vụ viễn thông A phải nộp tại
TP. Đà Nang là : 1 tỷ -  0,2 -  0,6 tỷ = 0,2 tỷ đồng.

Ví dụ 2: Cơ sở kinh doanh dịch vụ viễn thông A trụ sở tại TP. Đà Nẵng 
kinh doanh dịch vụ viễn thông cước trả sau có 3 chi nhánh hạch toán phụ thuộc 
nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ tại TP. Đà Nẵng, tỉnh Quảng Trị và 
tỉnh Thừa Thiên Huế cùng tham gia kinh doanh dịch vụ viễn thông cước trả 
sau.

- Trong kỳ tính thuế tháng 7/2011, Cơ sở kinh doanh dịch vụ viễn thông 
A xác định được: doanh thu (chưa có thuế GTGT) của dịch vụ viễn thông cước 
trả sau tại địa bàn TP. Đà Nẵng là: 60 tỷ đồng (thuế suất thuế GTGT là 10%), 
tại tỉnh Quảng Trị là 10 tỷ đồng (thuế suất thuế GTGT là 10%) và tại tỉnh Thừa 
Thiên Huế là 30 tỷ đồng (thuế suất thuế GTGT là 10%). số thuế GTGT phải 
nộp tại trụ sở chính (theo tờ khai 01/GTGT) trong kỳ là 0,5 tỷ đồng.

Theo nguyên tắc nộp thuế GTGT tại các địa phương theo tỷ lệ 2% doanh 
thu như hướng dẫn tại Thông tư này đối với dịch vụ viễn thông cước trả sau 
chịu thuế GTGT với thuế suất 10%, cơ sở kinh doanh dịch vụ viễn thông A xác 
định số thuế phải nộp cho tỉnh Quảng Trị và tỉnh Thừa Thiên Huế là:

(1 0  tỷ + 3 0 t ỷ ) x  2% = 0,8 tỷ > 0,5 tỷ (Số thuế GTGT phải nộp tại trụ sở 
chính )

Như vậy, cơ sở kinh doanh dịch vụ viễn thông A tự phân bổ số thuế 
GTGT phải nộp tại các địa phương như sau:

Số thuế GTGT mà cơ sở kinh doanh dịch vụ viễn thông A phải nộp tại 
tỉnh Quảng Trị là:

0,5 tỷ X 10 tỷ/(60 tỷ + 10 tỷ + 30 tỷ) = 0,05 tỷ đồng.
Số thuế GTGT mà cơ sở kinh doanh dịch vụ viễn thông A phải nộp tại 

tỉnh Thừa Thiên Huế là :
0,5 tỷ X 30 tỷ/(60 tỷ+  10 tỷ + 30 tỷ) = 0,15 tỷ đồng.
Số thuế GTGT mà cơ sở kinh doanh dịch vụ viễn thông A phải nộp tại 

TP. Đà Nẵng là: 0,5 tỷ - 0,05 tỷ - 0,15 tỷ = 0,3 tỷ đồng.
Ví dụ 3: Cơ sơ kinh doanh dịch vụ viễn thông A trụ sở tại TP. Đà Năng 

kinh doanh dịch vụ viễn thông cước trả sau có 2 chi nhánh hạch toán phụ thuộc 
nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ tại tỉnh Quảng Trị và tỉnh Thừa 
Thiên Huế cùng tham gia kinh doanh dịch vụ viễn thông cước trả sau.

Trong kỳ tính thuế tháng 8/2011, Cơ sở kinh doanh dịch vụ viễn thông A 
xác định được: doanh thu (chưa có thuế GTGT) của dịch vụ viễn thông cước trả 
sau tại địa bàn tại địa bàn tỉnh Quảng Trị là 10 tỷ đồng (thuế suất thuế GTGT là 
10%) và tại tỉnh Thừa Thiên Huế là 30 tỷ đồng (thuế suất thuế GTGT là 10%). 
Tại trụ sở chính không phát sinh thuế GTGT phải nộp trong kỳ (theo tờ khai 
01/GTGT).
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cơ sở kinh doanh dịch vụ viên thông A không phải nộp thuế  G T G T  
■ Q u ả n g  Trị và tỉnh Thừa Thiên Huế.

Điều 7. Thuế GTGT đối với  doanh thu cung cấp dịch vụ viễn thông 
phân chia nội bộ cơ sở kinh doanh dịch vụ viễn thông

Trường hợp việc cung cấp dịch vụ viễn thông được thực hiện dưới hình  
thức cơ sở kinh doanh dịch vụ viễn thông và các đơn vị hạch toán phụ thuộc cơ 
sở kinh doanh dịch vụ viễn thông cùng tham gia cung cấp dịch vụ, kết qua sản 
xuất kinh doanh, thuế thu nhập doanh nghiệp được hạch toán tập trung tại cơ sơ 
kinh doanh dịch vụ viên thông; cơ sở kinh doanh dịch vụ viên thông hoặc các 
đơn hạch toán phụ thuộc cơ sở kinh doanh viễn thông lập hoá đơn GTGT 
thu tiền từ khách hàng  thực h iện  khai, nộp thuế G TG T đối với doanh thu theo 
hóa đơn GTGT; việc phân chia doanh thu nội bộ giữa cơ sở kinh doanh dịch vụ 

bên trong với các đơn vị hạch toán phụ thuộc và giữa các đơn vị hạch toán phụ 
thuộc chi để quản lý nội bộ, phục vụ cho việc quản trị doanh nghiệp thi. khi 
phân chia doanh thu dịch vụ viễn thông nội bộ, cơ sở kinh doanh dịch vụ viễn 
thông không lập hoá đơn GTGT và không khai, nộp thuế GTGT.

Điều 8. Tổ chức thực hiện

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 5  năm 2011

c ác nội dung không hướng dẫn tại Thông tư này và các nội dung. 
không trái với hướng dẫn tại Thông tư này được thực hiện theo quy định hiện 
hành về thuế GTGT và quản lý thuế,

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các đơn 
vị phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính đê được giải quyết. / . ^

N ơ i  n h ậ n  KT. BỘ TRƯỞNG
Văn phòng TW Đảng và các Ban của Đảng; THỨ TRƯỞNG
Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
Văn phòng Chủ tịch nước;
Các bộ và cơ quan ngang Bộ, CQ thuộc CP;

Viện kiểm  sát NDTC; Toà án NDTC; 
kiểm toán Nhà nước; 
ủy ban  Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
văn phòng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng 

chống tham nhũng;
các cơ quản TW của các đoàn thể;
UBND, sở tài chính các tỉnh, TP trực thuộc TW; 
c á c  C Q , TP trực thuộc TW;
các đơn vị thuộc bộ;

cục kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
công báo
website chính phủ
website  Bộ Tài chính;

lưu VT TCT ( VT, DNL(3b))

Đỗ hoàng anh tuấn tỉ



Mâu số: 01 
(Ban hành kèm theo Thông tư 

số 35/2011/TT-BTC ngày 
15/03/2011 của Bộ Tài chính)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢNG PHÂN BỔ THUẾ GTGT ĐẦU VÀO CHO CÁC ĐƠN VỊ 
HẠCH TOÁN PHỤ THUỘC VÀ CHO TRỤ SỞ CHÍNH 

[01] Kỳ tính thuế: tháng............ năm..........

[02] Tên người nộp thuế: (Tên cơ sở kinh doanh dịch vụ viễn thông)......................................

[03] Mã số thuế:

[04] Tên đại lý thuế (nếu có):..................................................................................................

[05] Mã số thuế: j

Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

STT

Tên đơn vị hạch 
toán phụ thuộc và 
trụ sở chính cơ sở 
kinh doanh dịch 

vụ viễn thông

MST đơn vị 
hạch toán phụ 
thuộc và trụ 

sở chính cơ sở 
kinh doanh 
dịch vụ viễn 

thông

Giá trị hàng 
hoá, dịch vụ 

mua vào 
phân bổ 
(chưa có 

thuế GTGT)

Thuế GTGT đầu 
vào của hàng hoá, 
dịch vụ phân bổ 
cho các đơn vị 
hạch toán phụ 
thuộc và trụ sở 

chính

g h i  c h ú

(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1
2 •

3

Tổng cộng

Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu đã 
k h a i

Ngày......tháng.......năm .......
^ NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ
Họ và tên:.........
Chứng chi hành nghề số:....... KÝ, GHI RÕ HỌ TÊN, CHỨC VỤ VÀ ĐÓNG DẤU>

Noi nhận:
r p  A  _ r p |  Á- tổng cục thuế

- (Cục thuế địa phương nơi đơn vị hạch toán phụ thuộc đãng ký thuế);
- (Tên đơn vị hạch toán phụ thuộc).



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Mẫu số: 02
(Ban hành kè m theo Thông tư 

số 35/2011/TT-BTC ngày 
15/03/2011 của Bộ Tài chính)

PHỤ LỤC
BẢNG PHÂN BỔ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG DỊCH VỤ VIỄN THÔNG CƯỚC TRẢ SAU 

TẠI ĐỊA PHƯƠNG NƠI ĐÓNG TRỤ SỞ CHÍNH VÀ TẠI CÁC ĐỊA PHƯƠNG NƠI CÓ CHI NHÁNH HẠCH TOÁN PHỤ THUỘC
(Kèm theo tờ khai thuế GTGT mẫu số 01/GTGT ngày........tháng.........năm................)

[01] Kỳ tính thuế: tháng..........năm..........

[02] Tên người nộp thuế :.(tên cơ sở kinh doanh dịch vụ viễn thông)
[03] Mã số thuế:
[04] Tên đại lý thuế (nếu có):
[05] Mã số thuế:

_  r r ______

[06] Số thuế GTGT phải nộp của người nộp thuế:.....................................................................
[07] Doanh thu chưa có thuế GTGT của dịch vụ viễn thông cước trả sau của người nộp thuế:.

Đơn vị: đồng Việt Nam

STT

Tên chi nhánh 
hạch toán phụ 
thuộc (khảc 
địa bàn tỉnh, 

thành phố nơi 
đóng trụ sở 

chỉnh)

Địa chỉ Mả số thuể
Doanh thu dịch vụ viễn thông cước trả sau chịu thuế 
GTGT vói thuế suất 10% tại địa phương nơi có chi 

nhánh hạch toán phụ thuộc

Số thuế GTGT phải nộp 
tại từng địa phương nơi cỏ chỉ 

nhánh hạch toán phụ thuộc

Số thuế GTGT phải nộp 
tại từng địa phương ntfỉ có chi 

nhánh hạch toán phụ thuộc 
trong trường họp [06] < [14]

[08] [09] [10] [U] [12Ị [13] = 2%x[l2Ị [15] = [06] X (Ị12J/[07j)

1 Chi nhánh A ...tỉnh A
2 Chi nhánh B ...tỉnh B
3 Chi nhánh c ...tỉnh c

TỔng:[14] = Xíl3] Tổng:[16] = 1(151

Số thuế phải nộp tại địa phương nơi cỏ trụ sở chính ([17] = [06] - [14]); hoặc
Số thuế phái nộp tại địa phương nơi có trụ sở chính trong trưòng hợp [06] < [14]: (|18j = [06] - [16])
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